
DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐƯỢC XẾP, BỔ NHIỆM VÀO NGẠCH THANH TRA VIÊN

(Kèm theo Quyết định số:   1030 /QĐ-UBND ngày 09 /6/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT Họ và tên Ngày, tháng,
năm sinh

Chức vụ hoặc
chức danh công

tác

Ngạch công chức, hệ số lương
 hiện hưởng Bổ nhiệm vào ngạch

Ngạch Mã số Bậc Hệ số
lương

Thời điểm xét
nâng lương lần

sau
Ngạch Mã số Bậc Hệ số

lương

Thời điểm xét
nâng lương/phụ

cấp lần sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 17 18 19 20

1 Phạm Thị Khánh Linh 26/10/1994
Chuyên viên Văn
phòng, Thanh tra

tỉnh

Chuyên
viên 01.003 3 3,00 01/4/2024 Thanh tra

viên 04.025 3 3,00 01/4/2024

2 Dương Việt Hưng 07/8/1995
Chuyên viên

Phòng Nghiệp vụ
II, Thanh tra tỉnh

Chuyên
viên 01.003 3 3,00 01/5/2026 Thanh tra

viên 04.025 3 3,00 01/5/2026

3 Nguyễn Thị Ngọc
Trâm 31/7/1992

Chuyên viên
Phòng Nghiệp vụ
IV, Thanh tra tỉnh

Chuyên
viên 01.003 4 3,33 01/4/2024 Thanh tra

viên 04.025 4 3,33 01/4/2024

4 Nguyễn Thu Huyền 08/9/1989
Chuyên viên

Phòng nghiệp vụ
V, Thanh tra tỉnh

Chuyên
viên 01.003 5 3,66 01/12/2023 Thanh tra

viên 04.025 5 3,66 01/12/2023

5 Nguyễn Ngọc Tám 19/5/1975
Chuyên viên

Phòng Nghiệp vụ
VI, Thanh tra tỉnh

Chuyên
viên 01.003 9

4,98;
vượt

khung
6%

01/6/2025 Thanh tra
viên 04.025 9 4,98; vượt

khung 6% 01/6/2025
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